
30%

10%*0.1+GK*0.2

1 19153001 Trần Phước An DH19CD 10.00 7.00 2.40

2 19137002 Châu Thanh Hoàng Anh DH19NL 10.00 3.00 1.60

3 19154001 Chu Hoàng Anh DH19OT 2.00 3.33 0.33

4 19118005 Lương Thái Ban DH19CC 10.00 8.00 2.60

5 19118007 Dương Gia Bảo DH19CK 10.00 4.00 1.80

6 19118008 Lê Đình Bảo DH19CC 10.00 7.00 2.40

7 19137005 Nguyễn Hữu Chấn DH19NL 1.00 6.67 7.00 2.07

8 17137007 Đậu Sỹ Chiến DH17NL 2.00 3.33 3.00 0.93

9 19118019 Lê Minh Chiến DH19CK 10.00 5.00 2.00

10 19154012 Nguyễn Minh Chiến DH19OT 10.00 7.00 2.40

11 19118021 Hồ Thanh Chơn DH19CK 3.00 0.00 0.00

12 19154016 Nguyễn Thái Minh Cường DH19OT chuyển chuyển chuyển

13 16137008 Nguyễn Tuấn Cường DH16NL 10.00 6.00 2.20

14 18118016 Đặng Hữu Danh DH18CK 3.00 0.00 0.00

15 19154019 Hồ Lê Tuấn Danh DH19OT 10.00 7.00 2.40

16 19154023 Nguyễn Tấn Dầu DH19OT 1.00 6.67 5.00 1.67

17 19153011 Huỳnh Cao Duy DH19CD 10.00 4.00 1.80

18 19153012 Lê Công Tiến Duy DH19CD 10.00 6.00 2.20

19 19153014 Phạm Đình Duy DH19CD 10.00 8.00 2.60

20 19153015 Phan Nguyễn Minh Duy DH19CD 10.00 5.00 2.00

21 17137018 Phạm Ngô Ngọc Duyệt DH17NL 1.00 6.67 5.00 1.67

22 19137012 Nguyễn Văn Đảm DH19NL 1.00 11.00 4.00 1.90

23 15130026 Trần Quốc Đạo DH15DTA 2.00 3.33 3.00 0.93

24 19137013 Hồ Dương Tuấn Đạt DH19NL 0.00 10.00 5.00 2.00

25 19137014 Trần Minh Đạt DH19NL 10.00 3.00 1.60

26 19153006 Võ Quan Đăng DH19CD 10.00 3.00 1.60

27 19154029 Nguyễn Việt Đức DH19OT 10.00 3.00 1.60

28 19154035 Trần Hoàng Hà DH19OT 1.00 11.00 9.00 2.90

29 19137017 Nguyễn Thanh Hải DH19NL 10.00 7.00 2.40

30 19153021 Lê Phước Hoài DH19CD 10.00 2.00 1.40

31 19137023 Ngô Trần Hưng DH19NL 1.00 6.67 1.00 0.87

32 19154066 Đoàn Duy Khang DH19OT 10.00 9.00 2.80

33 19153035 Lê Quang Kiên DH19CD 1.00 6.67 4.00 1.47

34 19154078 Đoàn Thế Kiệt DH19OT 5.00 15.00 5.00 2.50

35 19118112 Ngô Tấn KiỆt DH19CK 10.00 3.00 1.60

36 19153036 Trần Anh Kiệt DH19CD 10.00 6.00 2.20

37 18130120 Nguyễn Thị Ngọc Kiều DH18DTC 3.00 0.00 0.00

38 14153024 Ngô Tường Lâm DH14CD 0.00 10.00 2.00 1.40

39 19153037 Đinh Văn Quyền Linh DH19CD 10.00 3.00 1.60

40 19154090 TrỊnh Đình Vũ Long DH19OT 10.00 8.00 2.60

41 19154087 Nguyễn Minh Lộc DH19OT 10.00 6.00 2.20

42 19154088 Phạm Đức Lộc DH19OT 10.00 8.00 2.60

43 19118133 Trần Hữu Khánh Luân DH19CC 3.00 13.00 6.00 2.50

44 19138048 Nguyễn Cà Na DH19TD 1.00 6.67 4.00 1.47
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45 19137043 Phạm Nhật Nam DH19NL 1.00 11.00 6.00 2.30

46 19154101 Dương Trọng Ngôn DH19OT 10.00 5.00 2.00

47 19137046 Nguyễn Phúc Nguyên DH19NL 10.00 4.00 1.80

48 19137047 Đào Thành Nhân DH19NL 10.00 3.00 1.60

49 19137048 Hoàng Công Nhật DH19NL 1.00 6.67 2.00 1.07

50 19153052 ĐỔ Văn Tình NhỎ DH19CD 10.00 6.00 2.20

51 19154104 Trần Thanh Nguyện DH19OT 1.00 6.67 7.00 2.07

52 19154112 Nguyễn Phan Huỳnh Nhựt DH19OT 2.00 12.00 7.00 2.60

53 19137049 Đỗ Minh Phát DH19NL 0.00 10.00 2.00 1.40

54 19153056 Lê Văn Phong DH19CD 10.00 8.00 2.60

55 19118177 Nguyễn Trường Phong DH19CC 10.00 4.00 1.80

56 19138064 Vũ Đức Phương DH19TD 4.00 14.00 7.00 2.80

57 19137053 Nguyễn Nhựt Quang DH19NL 1.00 6.67 0.67

58 19137051 Phạm Trung Quân DH19NL 1.00 6.67 7.00 2.07

59 19137055 Nguyễn Thị Yến Quyên DH19NL 10.00 3.00 1.60

60 19154130 Trần Huỳnh Ngọc Sang DH19OT 10.00 8.00 2.60

61 19154134 Nguyễn Văn Tài DH19OT 1.00 11.00 4.00 1.90

62 19137062 Nguyễn Đăng Tân DH19NL 10.00 3.00 1.60

63 19137063 Võ Nhật Tân DH19NL 1.00 6.67 5.00 1.67

64 19137066 Châu Văn Thanh DH19NL 10.00 4.00 1.80

65 19118215 Trần Ngọc Thanh DH19CC 10.00 6.00 2.20

66 19154145 Hồ Phan Long Thành DH19OT 10.00 3.00 1.60

67 19137068 Huỳnh Chí Thành DH19NL 10.00 8.00 2.60

68 19154146 Lê Thiện Thành DH19OT 1.00 6.67 5.00 1.67

69 19137069 Nguyễn Công Thành DH19NL 10.00 3.00 1.60

70 19154150 Phạm Minh Thành DH19OT 10.00 9.00 2.80

71 19154154 Lê Danh Thi DH19OT 1.00 11.00 5.00 2.10

72 19137071 Bùi Quang Thoại DH19NL 1.00 1.00 7.67 4.00 1.57

73 19154159 Nguyễn Thanh Thông DH19OT 10.00 5.00 2.00

74 19154161 Lâm Gia Thuận DH19OT 10.00 3.00 1.60

75 19154162 Sơn Minh Thuận DH19OT 10.00 6.00 2.20

76 17154102 Lê Cao Quốc Tiến DH17OT 10.00 5.00 2.00

77 19118238 Trần Minh Tiến DH19CC 10.00 7.00 2.40

78 19118243 Nguyễn Tấn Tịnh DH19CC 10.00 5.00 2.00
79 19153084 Nguyễn Quốc Toàn DH19CD 2.00 3.33 0.33

80 19137076 Phạm Ngọc Toàn DH19NL 2.00 3.33 0.33

81 19137079 Huỳnh Quốc Tuấn DH19NL 4.00 14.00 9.00 3.00

82 19154179 Lê Bá Tuấn DH19OT 3.00 13.00 8.00 2.90

83 19118266 Nguyễn Công Tuấn DH19CK 1.00 6.67 2.00 1.07

84 16130648 Trần Thanh Tuấn DH16DTA 1.00 6.67 0.67

85 19154182 Đoàn Phạm Thanh Tùng DH19OT 0.00 10.00 5.00 2.00

86 19154185 Trần Lâm Tùng DH19OT 10.00 6.00 2.20

87 19154186 Trần Hồng Tưởng DH19OT 4.00 14.00 9.00 3.00

88 19154187 Nguyễn Hoàng Văn DH19OT 3.00 13.00 5.00 2.30

89 19154189 Nguyễn Nho Việt DH19OT 1.00 6.67 6.00 1.87



90 19137082 Từ Trường Vũ DH19NL 10.00 5.00 2.00

91 19154197 Trần Thế Vỹ DH19OT 10.00 6.00 2.20


